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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I  		NĂM HỌC:  2017 – 2018
	
	Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG
	Học phần: Xác suất thống kê
	Lớp:  16CĐLT         -           Ngày thi:  ____ / ____ / 2017	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

 (
Đề số 01
)      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

          Câu 1: (3,0 điểm)
Một hộp phấn có 13 viên vàng và 11 viên đỏ. Lấy ngẫu nhiên ra 5 viên phấn. Tính xác suất để:
a/ Không có viên phấn đỏ nào.
b/ Có ít nhất 4 viên phấn đỏ.
c/ Có nhiều nhất 2 viên phấn vàng.
Câu 2: (2,0 điểm)
Một lớp học có số sinh viên nữ bằng 4 lần số sinh viên nam. Tỷ lệ sinh viên nam giỏi Toán là 15% và tỷ lệ sinh viên nữ giỏi Toán là 25%. Chọn ngẫu nhiên 1 sinh viên trong lớp học này. Tính xác suất để:
a/ Sinh viên này giỏi Toán.
b/ Sinh viên này là nữ, biết rằng sinh viên này giỏi Toán.
Câu 3: (2,5 điểm)
         Cho biến ngẫu nhiên X có bảng phân phối xác suất như sau:
	X
	0
	1
	2
	3

	P(X)
	

	

	

	



              a/ Tìm kỳ vọng, phương sai của X.

       b/ Tính xác suất P(0 X< 3).
         Câu 4: (2,5 điểm)
Thống kê 35 cửa hàng bán điện thoại di động trong một tuần ta có bảng số liệu sau: 
	
Số  điện thoại di động  được bán trong tuần/ cửa hàng (x)
	10
	28
	30
	45

	
n
	10
	12
	8
	5





       Tính số trung bình mẫu , phương sai mẫu , độ lệch tiêu chuẩn của mẫu cụ thể 
                                                                          _Hết_

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

    TRƯỞNG KHOA			TRƯỞNG BỘ MÔN		GIẢNG VIÊN RA ĐỀ


  Trần Kim Thu Liễu                   Phạm Thị Thu Nga           Phạm Thị Thu Nga                                                                                      
		UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	

	
	



	



ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I		NĂM HỌC:  2017 – 2018
	
	Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG
	Học phần: Xác suất thống kê 
	Lớp: 16CĐLT          Ngày thi:  ____ / ____ / 2017	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

 (
Đề số: 01
)     

	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	
	3,0

	
	a
	
Lấy ngẫu nhiên ra 5 bi từ hộp: n = 
Gọi A là biến cố “không có viên phấn đỏ nào”.


	0,25

0.25

0.5

	
	b



	Gọi B là biến cố “có ít nhất 2 viên phấn đỏ”.


	0.25
0.25
0.5


	
	c
	
Gọi C là biến cố “có nhiều nhất 2 viên phấn vàng”.



	
0,25

0.25
0,5

	2
	
	

	2,0

	
	a.
	
Gọi Alà biến cố chọn được sinh viên nam

Gọi Alà biến cố chọn được sinh viên nữ
B là biến cố chọn được  sinh viên giỏi Toán 

là hệ đầy đủ, xung khắc từng đôi.


  
Xác suất để sinh viên được chọn giỏi Toán


	

0.25



0.25



0.25

0.25

	
	b.
	Xác suất để sinh viên được chọn nam điều kiện giỏi Toán

              
	

0,5

0,5


	
3
	
	
	
2,5

	
	a.






	



	
0,25
0,5

0,25

0,5


	



	b.
	Xác suất của biến ngẫu nhiên X là


	
0,25

0,25

	
 4
	
	
	
2,5

	
	
	Ta có bảng tính: 
	

	

	

	


	10
28
30
45

	10
12
8
5

	100
336
240
225

	1000
9408
7200
10125


	

	n= 35
	901
	27733




	



0,25
0,25


	
	
	







	
0,5

0,5
0,5

0,25

0,25




· Hết  -
           TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
                        				


            Phạm Thị Thu Nga                                                                  Phạm Thị Thu Nga


		
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG
	    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	

	
	



	



ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I  		NĂM HỌC:  2017 – 2018
	
	Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG
	Học phần: Xác suất thống kê
	Lớp:  16CĐLT                     Ngày thi:  ____ / ____ / 2017	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

 (
Đề số 02
)      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

          Câu 1: (3,0 điểm)
Một hộp chứa 7 bi đen, 9 bi trắng. Lấy ngẫu nhiên ra 5 bi. Tính xác suất để:
a/ Không có viên bi trắng nào.
b/ Có nhiều nhất 2 bi trắng.
c/ Có ít nhất 4 bi đen.
Câu 2: (2,0 điểm)
Một lớp học có số sinh viên nam bằng 3 lần số sinh viên nữ. Tỷ lệ sinh viên nữ giỏi Toán là 30% và tỷ lệ sinh viên nam giỏi Toán là 40%. Chọn ngẫu nhiên 1 sinh viên trong lớp học này. Tính xác suất để:
a/ Sinh viên này giỏi Toán.
b/ Sinh viên này là nam, biết rằng sinh viên này giỏi Toán.
Câu 3: (2,5 điểm)
         Số lon nước ngọt mà du khách mua tại một máy bán tự động là một biến ngẫu nhiên X có bảng phân bố xác suất như sau:
	X
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	P
	0,1
	0,3
	0,2
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1




        a/ Tìm kỳ vọng, phương sai của X.

       b/ Tính xác suất P(0< X 3).
       Câu 4: (2,5 điểm)
Theo dõi số áo thun thể thao bán được ở một cửa hàng bán dụng cụ thể thao trong ngày của một tháng (30 ngày), ta có kết quả sau:
	
Số áo bán được  (x)
	12
	14
	18
	21
	25
	28

	
Số ngày   (n)
	1
	4
	7
	9
	4
	5





          Tính số trung bình mẫu , phương sai mẫu , độ lệch tiêu chuẩn của mẫu cụ thể 
                                                                          _Hết_

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

    TRƯỞNG KHOA			TRƯỞNG BỘ MÔN		GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
			


  Trần Kim Thu Liễu                   Phạm Thị Thu Nga           Phạm Thị Thu Nga     
                                                                                   

		
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	

	
	



	



ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I		NĂM HỌC:  2017 – 2018
	
	Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG
	Học phần: Xác suất thống kê 
	Lớp: 16CĐLT          Ngày thi:  ____ / ____ / 2017	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

 (
Đề số: 02
)     

	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	
	3,0

	
	a
	
Lấy ngẫu nhiên ra 5 bi từ hộp: n = 
Gọi A là biến cố “không có viên bi trắng nào”.


	0,25

0.25

0.5

	
	b



	Gọi B là biến cố “có nhiều nhất 2 bi trắng”.


	0.25
0.25
0.5


	
	c
	
Gọi C là biến cố “có ít nhất 4 bi đen”.



	
0,25

0.25
0,5

	2
	
	

	2,0

	
	a.
	
Gọi Alà biến cố chọn được sinh viên nữ

Gọi Alà biến cố chọn được sinh viên nam
B là biến cố chọn được  sinh viên giỏi Toán 

là hệ đầy đủ, xung khắc từng đôi.


  
Xác suất để sinh viên được chọn giỏi Toán


	

0.25



0.25



0.25

0.25

	
	b.
	Xác suất để sinh viên được chọn nam điều kiện giỏi Toán

              
	

0,5

0,5


	
3
	
	
	
2,5

	
	a.






	



	
0,25
0,5

0,25

0,5


	



	b.
	Xác suất của biến ngẫu nhiên X là

P(0< X ) = P(X = 1) + P(X =2) +P (X =3)
                    = 0,3 + 0,2 + 0,1 = 0,6
	
0,5

0,5

	
 4
	
	
	
2,5

	
	a.
	Ta có bảng tính: 
	

	

	


	


	12
	1
	12
	144

	14
	4
	56
	784

	18
	7
	126
	2268

	21
	9
	189
	3969

	25
	4
	100
	2500

	28
	5
	140
	3920

	

	30
	623
	13585












	


0,25
0,25
0,25
0,25


	
	
b.
	







	
0,5

0,5


0,25


0,25




· Hết  -
           TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
                        				


            Phạm Thị Thu Nga                                                                  Phạm Thị Thu Nga
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